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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật mời báo giá Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá Thành tiền

1 Băng bột bó 15cm x 2,7m (6 inch) Kích thước: 15cm x 2,7m. Băng bó bột được làm từ 

bột thạch cao liền gạc, vải nền được làm từ 100% sợi 

cotton, vỏ là giấy bạc hoặc vật liệu tương tự có tác 

dụng chống ẩm. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, 

tạo ra khung hình nhẹ và chắc chắn. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 


Cuộn              3,000               18,900 56,700,000                 

2 Băng bột bó 4 inch Kích thước: 10cm x 2,7m. Băng bó bột được làm từ 

bột thạch cao liền gạc, vải nền được làm từ 100% sợi 

cotton, vỏ là giấy bạc hoặc vật liệu tương tự có tác 

dụng chống ẩm. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, 

tạo ra khung hình nhẹ và chắc chắn. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Cuộn                 400               16,800 6,720,000                   

3 Băng bột bó 7,5cm x 2,7m (3 inch) Kích thước: 7,5cm x 2,7m. Băng bó bột được làm từ 

bột thạch cao liền gạc, vải nền được làm từ 100% sợi 

cotton, vỏ là giấy bạc hoặc vật liệu tương tự có tác 

dụng chống ẩm. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, 

tạo ra khung hình nhẹ và chắc chắn. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 

Cuộn              1,500               10,500 15,750,000                 

4 Băng cuộn 0,07m x 3 m Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , Kích thước: 

0,07m x 3m

Cuộn              7,800                 1,260 9,828,000                   

5 Băng keo cá nhân dạng tròn Băng keo cá nhân dạng tròn dùng cho vết thương nhỏ. Miếng                 300                   420 126,000                      
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuyên Mộc, ngày 28/02/2025

DANH MỤC MUA SẮM
(Đính kèm Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT); tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-

HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, y dụng cụ và vật tư chỉnh hình phục vụ khám chữa bệnh của 

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc năm 2025-2026)

Gói 1: Vật tư y tế tiêu hao

1. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT). 

2. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật mời báo giá Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá Thành tiền

6 Băng keo lụa 2,5cm x 5m (không hộp) Vải lụa Taffeta trång, 100% sợi cellulose acetate. Keo 

Zinc oxide không dùng dung môi phủ đều.

Lực dính 1,8-5,5 N/cm.

Kích thước 2,5cm x 5m.

Nguyên liệu nguồn gốc từ Pháp.

Đuợc lưu hành tại Úc, Bungari và Liên minh Châu Âu.

Tiêu chuẩn CE, ISO 13485:2016

Cuộn              2,550               29,500 75,225,000                 

7 Băng keo vải cá nhân 2cm x 6cm Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid 

kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp 

chống dính polyethylene, thấm hút ≥ 500 % lực dính ≥ 

2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh.

Miếng            27,000                   750 20,250,000                 

8 Băng thun 3 móc Băng thun màu trắng, sợi polyester, spandex và sợi 

cotton, trọng lượng 90 g/m2, co giãn 200%, có kiểm 

tra vi sinh

Cuộn              5,250               18,900 99,225,000                 

9 Bông y tế không thấm nước loại 1 Nguyên liệu: bông không hút nước được chế từ lông 

của hạt cây bông, không loại mỡ.

Kg                   25             167,000 4,175,000                   

10 Bông y tế thấm nước loại 1 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt Kg                 375             185,000 69,375,000                 

11 Gạc 10cm x 10cm x8 lớp Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , Quy cách: 

10cm x 10cm x 8 lớp , được tiệt trùng (bằng khí EO)

Miếng          370,000                   680 251,600,000               

12 Gạc dẫn lưu 5cm x 80cm x 4 lớp Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 5cm 

x 80cm x 4 lớp, tiệt trùng bằng khí EO, cản quang

miếng                   75                 2,520 189,000                      

13 Gạc dẫn lưu nội soi Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 

1,5cm x 80cm x 12 lớp, tiệt trùng bằng khí EO, cản 

quang

miếng                 150                 6,300 945,000                      

14 Gạc hút y tế loại 1 khổ 0,8m 100% cotton. Kích thước: 0,8m mét                 750                 6,825 5,118,750                   

15 Gạc mổ phẫu thuật cản quang, tiệt trùng, kích 

thước 30cm x 30cm x4 lớp

Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 

30cm x 30cm x 4 lớp, tiệt trùng bằng khí EO, cản 

quang. 

Miếng              1,500                 4,200 6,300,000                   

16 Gạc phẫu thuật không cản quang, tiệt trùng, kích 

thước 30cm x 30cm x 4 lớp

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất 

cao. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, 

không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa 

tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. 

Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. 

Kích thước: 30cm x 30cm x 4 lớp. Tiệt trùng bằng khí 

EO.Gas.

Miếng              2,250                 4,200 9,450,000                   

17 Găng tay khám bệnh các số Găng tay Latex có bột, chưa tiệt trùng, sử dụng một lần. Đôi          225,000                 1,638 368,550,000               
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18 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6.5, 7, 7.5, 8 Găng tay phẫu thuật có bột, tiệt trùng bằng Gamma. 

Chất liệu cao su thiên nhiên, bề mặt trơn. Cổ tay được 

viền gân.

- Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001 , ISO 13485

Đôi            54,000                 6,510 351,540,000               

19 Găng tay rà soát lòng tử cung số 7+7,5 (đã tiệt 

trùng)

Găng sản khoa đã tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ 

latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng 

một lần.

Găng đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016

Kích cở: size S,M,L

Đôi                 150               16,800 2,520,000                   

20 Bơm tiêm 10ml kim số 23 x 1 - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.

- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch 

chia nhỏ nhất ≤0,2ml

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn 

chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để 

thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). 

Cái            49,500                 1,050 51,975,000                 
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21 Bơm tiêm 1ml kim số 26x1/2'' - Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có bavia. Vạch chia dung tích rõ nét.

- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết 

thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm 

không lọt qua được gioăng.

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim 

theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim 

không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để 

thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O)

Cái            15,000                   735 11,025,000                 

22 Bơm tiêm 20ml kim số 23 x 1'' - Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

- Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của 

thuốc.

- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, 

thuận tiện

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ 

kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân 

kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để 

thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).

Cái            13,500                 2,310 31,185,000                 

23 Bơm tiêm 50ml máy Bơm tiêm nhựa 50ml Luer Lock được làm từ nhựa PP 

y tế, bề mặt gioăng phẳng, khử vô trùng bằng khí EO. 

Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện của các hãng 

máy bơm tiêm điện. Đóng gói bao bì Blister, sau khi 

tiệt trùng trên bao bì có chỉ thị mầu chuyển từ mầu 

hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 7886 - 2 ; ISO 

13485

Cái                 750                 7,350 5,512,500                   
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24 Bơm tiêm 5ml kim số 23, 25 - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.

- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn 

chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để 

thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).

Cái          150,000                   775 116,250,000               

25 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, 

kim tam giác

Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0 đơn sợi Polyamid 

6-6.6, kim tam giác 3/8c, dài 75cm,  làm bằng thép 

không gỉ.

Tép                 975               16,800 16,380,000                 

26 Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylen 

3/0, 90cm, kim tròn 1/2c dài 26mm)

Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp (Polypropylene) số 

3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn, dài 26 mm, vòng kim 1/2

Tép                   72               57,750 4,158,000                   

27 Chỉ không tan tự nhiên 2/0 + kim tròn Chỉ không tan tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 

1/2c, dài 26 mm

Tép                   72               16,800 1,209,600                   

28 Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi không tiêu 

Polypropylene, số 1/0

Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu, tổng hợp, đơn sợi.

-Kích thước số 1/0, dài 100 cm, kim tròn 1/2c dài 45 

mm

Tép                   36               84,000 3,024,000                   

29 Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 1 Chỉ tiêu, tổng hợp, đa sợi Polyglactin 910.

-Kích thước số 1, dài 90 cm, kim tròn đầu tù 1/2c, dài 

40 mm

Tép                 108               55,250 5,967,000                   

30 Chỉ tiêu tự nhiên cỡ chỉ 3/0, có kèm kim Chỉ (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, 

dài 26 mm.

Tép                   36               29,750 1,071,000                   

31 Đầu kim tiêm insulin các cỡ Có các cỡ: 30Gx6mm, 30Gx8mm, 31Gx4mm, 

31Gx6mm, 31Gx8mm. Không độc hại, không gây sốt. 

Tương thích với hầu hết các mẫu bút insulin. Đã được 

tiệt trùng bằng khí EO.

Cái          112,500                 1,932 217,350,000               

32 Dây cho ăn, số 6 ->18 • Công dụng: dùng để giảm áp dạ dày và ruột non (khi 

bị tắc ruột), đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào 

đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được.

• Được sản xuất từ nhựa PVC, không độc hại, không 

gây kích ứng.

Có nắp đậy.

Các size: 6;8;10;12;14;16;18

Cái                   30                 3,850 115,500                      
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33 Dây hút dịch phẫu thuật tiệt trùng 1,2cm x 200cm - Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên 

sinh, trắng trong, có hai đầu nối màu xanh.

- Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh. Độ đàn hồi cao, 

chịu được áp suất âm tối đa (-75kpa) không bị bóp 

méo.

-Tiệt trùng bằng khí EO. Bao bì chỉ thị tiệt trùng từng 

cái.

Sợi                 150               13,650 2,047,500                   

34 Dây nối bơm tiêm 140 cm 2,5ml - Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn.

- Thể tích mồi dịch 1ml

- Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm

- Tốc độ 0.9ml/m : áp lực 2 bar

- Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng

- Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay 

thế bằng DEHT an toàn

- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2012

- Chứng nhận CE

Cái              3,000                 6,930 20,790,000                 

35 Dây truyền dịch có van 20 giọt/1ml - Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên 

sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy 

gập khi bảo quản và sử dụng.

- Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên 

sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm 

kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng.

- Bộ phận đấu nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc 

chữ Y.

- Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh 

đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn.

- Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi 

vô khuẩn.

- Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml.

- Kim các cỡ.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O)

Cái              6,000                 4,410 26,460,000                 

36 Dây truyền máu Dùng để truyền máu và huyết thanh.

- Đặc biệt đầu dây được vát nhọn giúp cho sự thâm 

nhập được mạnh mẽ và sắc bén.

- Buồng nhỏ giọt trong suốt, dễ dàng quan sát và nhanh 

chóng điều chỉnh mức độ chảy của máu.

- Được đóng gói và tiệt trùng riêng lẽ từng bộ dây, an 

toàn cho người sử dụng.

Cái                   75               14,700 1,102,500                   
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37 Khóa 3 ngã + dây 25cm Bao gồm một khóa ba chia gắn với phần dây mở rộng. Cái                 375                 7,350 2,756,250                   

38 Kim cánh bướm các số 23G, 25G Kích cỡ kim truyền : 23(23G X 3/4); 25(25G X 3/4 ); 

Chất liệu làm dây truyền tĩnh mạch : Nhựa PVC chất 

lượng cao

Chiều dài dây truyền : 300mm

Cái              6,000                 1,134 6,804,000                   

39 Kim châm cứu các số Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.

- Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt.

- Kim dài 3cm, 4,5cm; 11,6cm.

Cây          243,000                   435 105,705,000               

40 Kim chích máu đầu ngón tay  Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát 

nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại.

• Tiệt trùng từng cây.

Cái              7,500                   315 2,362,500                   

41 Kim chọc dò các số 18G,20G,22G,25G,27G x 

3.1/2

Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 1 1/2", sắc bén

Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện 

nhanh dịch não tủy chảy ra

Cây                 150               19,530 2,929,500                   

42 Kim đẩy chỉ 0.3 x 33mm, vô trùng dùng một lần. Kích thước: 0.30x33mm (±5%). Gồm phần thân kim 

đẩy chỉ và phần cán.

Cây                 600                   660 396,000                      

43 Kim luồn số 18 ,20,22,24 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích 18G, 20G, 

22G, 24G

Cái            12,750                 3,360 42,840,000                 

44 Kim tiêm nhựa dùng 1 lần các số (18G, 20G, 

23G, 25G) x 1.1/2

- Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng.

- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp 

bảo vệ.

- Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc 

tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.

- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim 

theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim 

không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).

- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng.

Cây            16,500                   420 6,930,000                   

45 Lưỡi dao phẫu thuật số 10 Lưỡi dao làm bằng chất liệu bằng thép không gỉ, tiệt 

trùng.

- Cỡ số 10

Cái                 450                 5,250 2,362,500                   

46 Lưỡi dao phẫu thuật số 11 Lưỡi dao làm bằng chất liệu bằng thép không gỉ, tiệt 

trùng. Cỡ số 11

Cái              4,500                 5,250 23,625,000                 

47 Lưỡi dao phẫu thuật số 15 Lưỡi dao làm bằng chất liệu bằng thép không gỉ, tiệt 

trùng. Cỡ số 15 

Cái              3,000                 5,250 15,750,000                 
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48 Airway các số 1; 2; 3; 4 Dùng để duy trì đường thở không bị tắc nghẽn ở hầu 

họng trong khi gây mê toàn thân và ở những bệnh nhân 

bất tỉnh. 

Đóng gói riêng trong bao nhựa vô trùng. 

Size số 1; 2; 3; 4

Cái                 120                 5,750 690,000                      

49 Bộ dây rửa dạ dày dùng 1 lần các số 24,26,28, Bộ dây rửa dạ dày dùng 1 lần:

- Làm từ mũ cao su tự nhiên. 

- Size: 22 mm đến 28mm.

- Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi.

Bộ                   75             126,000 9,450,000                   

50 Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn dụng cụ y tế 

bằng hơi nước 

Test đươc sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn 

bên trong mỗi gói dụng cụ. Bao gồm một bấc giấy và 

một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, 

tất cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/ lá 

kim loại.

Test                 375                 4,200 1,575,000                   

51 Chỉ thị sinh học trong hấp dụng cụ (12mm đến 

19mm)

* Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với 

mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt 

gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa

* Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, 

không chứa chì nghĩa là không tạo chất thải nguy hại 

ra môi trường 

* Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với 

nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,...

* Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co giãn 

giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị “bung ra” trong 

quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán 

nhãn bằng nhãn in sẵn

* Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu 

sắc trực quan từ trắng nhạt / rám nắng sang nâu sẫm / 

đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước

Cuộn                   38             147,000 5,512,500                   

52 Cloramin B Cloramin B dùng trong gia dụng và y tế Kg                 150             176,000 26,400,000                 

53 Cồn tuyệt đối 99,5% Cồn tuyệt đối lít                 108               99,000 10,692,000                 

54 Dây hút đờm nhớt có khóa, các số 8; 12; 14; 16; 

18

Dây hút đờm nhớt có khóa

- Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ 

miệng, khí quản và dịch phế quản. 

- Làm từ chất liệu PVC không độc hại, không gây kích 

ứng da dùng trong y tế. 

- Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. 

- Đầu ống được mở ra với hai mắt bên.

- Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản.

- Số: 8; 12; 14; 16; 18

- Chiều dài tiêu chuẩn: 50 cm

- Phân loại: dây hút đàm có khóa.

Dây                   60                 2,400 144,000                      
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55 Dây Oxy 2 nhánh các cỡ - Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu 

nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP.

- Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O)

cái              3,000                 7,000 21,000,000                 

56 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Sản phẩm được làm bằng gỗ thông, được sản xuất và 

sấy khô theo quy trình khép kín, có màu gỗ tự nhiên, 

không qua xử lý hóa chất và được tiệt trùng.

Công dụng: dùng để đè lưỡi khi khám họng.

cái            22,500                   315 7,087,500                   

57 Dung dịch khử khuẩn dụng cụ Dung dịch chứa 0,55% hoạt chất Ortho-Phthaldehyde Can                   15          1,155,000 17,325,000                 

58 Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy 

Chlorhexidine gluconat 2% kl/tt + fatty acid 

diethanolamide

Chlorhexidine gluconate 2%, vitamin và tá dược 

dưỡng da

Chai                 300               88,200 26,460,000                 

59 Dung dịch tẩy rửa dụng cụ 1. Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, 

Mannanase, Cellulase, 2. Dùng được cho máy rửa khử 

khuẩn và ngâm rửa thủ công Nồng độ sử dụng: từ 0.1% 

(máy rửa) pH = 6.89-7.29 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp 

với mọi chất lượng nước khác nhau 3. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 11930 (Khả năng kháng khuẩn của sản phẩm) 4. 

Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 

15883-5

Can                     9          2,940,000 26,460,000                 

60 Gel điện tim • Gel điện tim 250 ml được sử dụng trong các điện cực 

chuẩn đoán kỹ thuật số. Trong quá trình chuyển mạch 

bất kỳ, cho phép sóng điện cực được chuyển giao giữa 

các thiết bị một cách nhanh chóng và chính xác. 

Không gây dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa 

chất dầu, không có chất formaldehyde và muối. Đặc 

biệt gel không có mùi hôi, không gây độc hại.

• Bảo quản: Để nơi thoáng mát dưới 35
o
C, tránh ánh 

sáng trực tiếp.

chai                     8               19,950 149,625                      

61 Gel siêu âm Gel sử dụng trong siêu âm

- Gel trong không mùi. 

- Công thức gel thân nước, không gây dị ứng, không 

gây kích ứng da.

Can                   15             136,500 2,047,500                   

62 Giấy Đo ECG  6.cần Giấy đo điện tim 6 cần 110x140x200 xấp                   75               38,850 2,913,750                   

63 Giấy đo PH Dùng để đo pH, đo pH từ 1-14 Hộp                   15             253,000 3,795,000                   

64 Giấy dùng cho Monitor sản khoa, sọc đỏ, kích 

thước: 150mm x 90mm x 300sh

Giấy monitor sản khoa Nihon Koden FQS150-2.7-90, 

Sonomed (sọc đỏ)

150mm x 90mm x 300sh

xấp                   30               88,200 2,646,000                   
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65 Giấy in máy huyết học, nước tiểu, điện tim 

50mm x 30m

Giấy in máy huyết học, nước tiểu 50mm x 30m (sọc 

cam)

50mm x 30m

Cuộn                 375               16,800 6,300,000                   

66 Giấy in nhiệt cho máy  điện tim 3 cần 

CardiofaxC . Code: SM6330/17R4.Qui cách: 

63mm x 30m x 17mm 

Qui cách: 63mm x 30m. Sử dụng trên các máy đo điện 

tim, máy đo điện tim gắng sức, dùng để in kết quả sau 

đo

Cuộn                 300               21,500 6,450,000                   

67 Giấy lau kính hiển vi Chất liệu cellulose, kích thước 100x150 mm. Giấy lau 

mềm mại, thấm hút, không gây trầy xước bề mặt kính, 

không để lại bụi giấy, trơ với một số hóa chất khử 

trùng, làm sạch

Hộp                     8               33,000 247,500                      

68 Giấy siêu âm sử dụng cho máy sony UP 20 Kích thước: 110mm x 20m. Giấy làm từ bột giấy, 

không chứa clo & cacbon, giấy 5 lớp, bóng, kháng 

nước cao, bền màu, in rõ nét. In lưới hết cỡ giấy. Sử 

dụng được cho máy Sony UP 20

Cuộn                 195             115,000 22,425,000                 

69 Giấy thấm TS, TC Giấy thấm dùng cho xét nghiệm đo thời gian máu chảy Hộp                     8             165,000 1,237,500                   

70 Giấy Y tế 25*40cm có độ dai và dày, không bị bở rách khi lau hoặc nằm 

lên giấy. Và khả năng thấm hút tốt, mềm mại

Kg                 120               35,500 4,260,000                   

71 Gói thử kiểm tra chất lượng lò hấp Dùng để kiểm tra chất lượng lò hấp hơi nước, không 

chứa chì.

Gói                     9             147,000 1,323,000                   

72 Hộp an toàn đựng bơm tiêm đã sử dụng Chất liệu Cartoon, màu vàng, có in biểu tượng rác thải 

y tế nguy hại, có vạch giới hạn, dung tích 5l.

Cái                 150               14,700 2,205,000                   

73 Javel 10% Công thức: Natri hypoclorit (công thức hóa học là 

NaClO) 

lít              2,250               14,300 32,175,000                 

74 Javel 5% Công thức: Natri hypoclorit (công thức hóa học là 

NaClO), nồng độ 5%

lít                 135               14,300 1,930,500                   

75 Kẹp rún tiệt trùng sơ sinh - Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn 

láng cao.

- Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc

- Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích 

ứng.

Cái                 450                 1,375 618,750                      

76 Khẩu trang 4 lớp Khẩu trang y tế 4 lớp, bao gồm 1 lớp giấy lọc kháng 

khuẩn, 3 lớp vải không dệt, có thanh nẹp nhựa cố định 

chắc chắn ôm sát mặt, có thun đeo tai.

Cái            30,000                   630 18,900,000                 

77 Lam kính  7102 • Độ dày: 1.0 - 1.2mm.

• Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”)

• Vật liêu cấu thành: kính.

Loại trơn

Hộp                   75               24,150 1,811,250                   

78 Lam Kính 7105 • Độ dày: 1.0 - 1.2mm.

• Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”)

• Vật liêu cấu thành: kính.

Loại nhám.

Hộp                   75               27,300 2,047,500                   
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79 Lọ đựng phân có chất bảo quản Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu 

vàng có thìa lấy mẫu bên trong, có nhãn, có chất F2M 

bên trong giúp bảo quản mẫu phân. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016.

Lọ                 900                 2,625 2,362,500                   

80 Mask bóp bóng các cỡ S,M,L,XL Mask ambu vành mask chụp được làm từ 100% mủ 

cao su tự nhiên, đệm hơi mềm mại đàn hồi, độ kín 

không khí và ít mùi. 

Chất liệu nhựa PVC không độc hại. Dùng kết nối với 

các thiết bị y tế như máy gây mê, máy thở, máy oxy, 

oxy áp suất cao và thiết bị thở khẩn cấp. 

Các size: S,M,L,XL

Cái                   30               42,000 1,260,000                   

81 Mặt nạ khí dung người lớn Mặt nạ khí dung cho người lớn

- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu 

trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung.

- Dây dẫn có chiều dài ≥ 2 m được sản xuất từ chất 

liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn 

có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.

 - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ 

và mũi bệnh nhân. 

- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ 

đàn hồi cao.

Cái              1,500               18,750 28,125,000                 

82 Mặt nạ khí dung trẻ em Mặt nạ khí dung cho trẻ em

- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu 

trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung.

- Dây dẫn có chiều dài ≥ 2 m được sản xuất từ chất 

liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn 

có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.

 - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ 

và mũi bệnh nhân. 

- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ 

đàn hồi cao.

Cái                 750               18,750 14,062,500                 

83 Mẫu thử sinh học y tế Dùng để kiểm tra khử trùng dụng cụ y tế trong lò hấp Miếng                   75             126,000 9,450,000                   

84 Mũ trùm đầu phẫu thuật (nam) Được đóng gói bằng túi PE có in thông tin sản phẩm; 

thành phần: Gạc không dệt không hút nước; không độc 

tố, không kích ứng da; tiệt trùng bằng khí EO

Cái                 450                 1,155 519,750                      
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85 Mũ trùm đầu phẫu thuật (nữ) Được đóng gói bằng túi PE có in thông tin sản phẩm; 

thành phần: Gạc không dệt không hút nước; không độc 

tố, không kích ứng da; tiệt trùng bằng khí EO

Cái                 450                 1,155 519,750                      

86 Nội khí quản bóng áp suất thấp, đầu mũi bo lại, 

có sợi cản quang, số 3.0 -> 8

• Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản.

• Sản xuất từ nhưa PVC không độc hại, trong suốt 

mềm mại.

• Đóng gói riêng lẽ từng túi

Size:2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8

Cái                   60               16,800 1,008,000                   

87 Nước cất Chỉ tiêu kỹ thuật: 1.Hàm lượng cặn, SiO2 mg/l ≤ 1

2. Amoniac và muối amoni (NH4), mg/l ≤ 0,05

3. Sunfat (SO4), mg/l ≤ 1

4. Clorua (Cl), mg/l ≤ 1

5. Sắt (Fe), mg/l ≤ 0,03

6. Đồng (Cu), mg/l ≤ 0,001

7. Nhôm (Al), mg/l ≤ 0,01

8. Độ cứng (Ca + Mg), mg/l ≤ 2

9. pH 5,5-6,5

10. Độ dẫn điện riêng, MS.cm-1 ≤ 5

11. Tổng chất rắn hoà tan (TDS) ≤3

Lít                 300               19,800 5,940,000                   

88 Ống hút karman 1 van Bơm hút gồm các bộ phận nhỏ như sau:

– 1 ống bơm 1 van 60cc

– 1 pít tông kín

– 1 gioăng cao su hình chữ O.

– 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pít tông không bị tuột khỏi 

ống bơm

– 1 bộ van (gồm 1 van và 1 van lót bằng cao su) có 

khóa bằng nút bấm có tác dụng giữ hoặc giải phóng áp 

lực chân không

– Ngoài ra trong bộ bơm hút còn có 1 lọ dầu silicon có 

tác dụng bôi trơn dụng cụ

Cái                   15               84,000 1,260,000                   

89 Ống xét nghiệm nước tiểu có nắp (Ống nghiệm 

PS có nắp + nhãn)

Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 

75mm, nắp nhựa màu trắng, có nhãn, dung tích tối đa 

6 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Cái            63,000                   630 39,690,000                 

90 Ống xét nghiệm nước tiểu có nắp, không nhãn 

(Ống nghiệm PS có nắp 5ml)

 Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 

75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích tối 

đa 6 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

Cái            19,500                   525 10,237,500                 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật mời báo giá Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá Thành tiền

91 Ống nội khí quản cong đường mũi Chất liệu bằng nhựa Silicone PVC, không Latex, 

không Phthalate, thân ống trong suốt. Kháng nhiệt và 

chống gấp khúc đảm bảo tính linh hoạt của ống, hoàn 

toàn phù hợp với đường thở

- Co nối connertor 15mm. Thân ống có vạch cản tia X-

quang

- Ống được in với kích thước, chiều dài và các thông 

tin khác để tham khảo trực quan nhanh chóng

- Thành ống nhẵn, mỏng, ngăn cản chất tiết tụ lại

- Với đường cản quang dọc theo ống

- Đầu ống có lỗ thông khí phụ (Murphy eye)

Bóng:

Tiêu chuẩn bóng HI - LO với công nghệ vượt trội về 

bóng

- Có sẵn ống nội khí quản mũi, cong hình chữ Z

Cái                   30               63,000 1,890,000                   

92 Que thử đường huyết sử dụng trên máy đo đường 

huyết Accu-Chek

> 99% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp 

chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5,55 mmol/l. 

Khoảng đo: 10-600mg/dL hoặc 0,6mmol/L-

33,3mmol/L. Hematocrit: 20 - 70% (đo ngoài)

Test              7,500                 6,510 48,825,000                 

93 Sonde Foley 2 nhánh phủ silicone trong và ngoài 

ống, từ số 12 đến 30 Ch/Fr

• Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.

• Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng 

qua silicon.

• Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ.

Cái                 750               14,700 11,025,000                 

94 Ống thông tiểu 1 nhánh cỡ 8 -> 18 Ống thông làm bằng vật liệu PVC mềm, tròn và đầu 

đóng nhạy nhiệt. Lỗ dẫn lưu so le cải thiện dòng hút 

hiệu quả và giảm thiểu tắc nghẽn.Co nối hình phễu kết 

nối kín với túi nước tiểu hoặc bình chứa.Chiều dài 

40cm

Size 6Fr, 8Fr,10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr,18Fr

Cái                 200                 7,350 1,470,000                   

95 Tấm lưới thoát vị bẹn kích thước 5 x 10 cm Mảnh ghép điều trị thoát vị, kích thước 5x10cm: Làm 

từ polypropylene là vật liệu thay thế mô, có khả năng 

dung nạp tốt với cơ thể.

Miếng                   18             420,000 7,560,000                   

96 Than hoạt tính Hình dạng: viên nén dạng ống Kg                     8               77,000 577,500                      

97 Túi đo máu sau sinh Túi có kích thước 60 cm x 100 cm, có vạch chỉ thể tích 

đến 2000 ml

- Đóng vào túi PE đã tiệt trùng.

Cái                 300                 8,400 2,520,000                   
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật mời báo giá Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá Thành tiền

98 Túi đựng nước tiểu van xả thẳng Túi đựng nước tiểu

- Túi PVC loại dày, thể tích 2000 ml có chia vạch, vô 

trùng. 

-Đảm bảo kín không rò rỉ. 

-Van vặn, chống trào ngược. 

-Có quai treo đục lỗ khuy bấm cài.

Cái                 750                 7,350 5,512,500                   

99 Vật liệu cầm máu gelatin 8cm x 5 cm x 1 cm Miếng xốp cầm máu tự tiêu bằng gelatin, dạng bọt xốp 

màu trắng tiệt trùng, kích thước 8x5x1cm

Miếng                   54             105,000 5,670,000                   

100 Vòng đeo tay bệnh nhân Vòng đeo tay bệnh nhân, dùng để ghi lại các thông tin 

của bệnh nhân, giúp nhận dạng, chống nhầm lẫn. Được 

gắn cố định vào cổ tay của bệnh nhân, trẻ sơ sinh. 

Vòng tay bằng chất liệu PVC, có nút gài, tránh trường 

hợp tháo ra dễ dàng

Cái                 300                 2,310 693,000                      

101 Vòng tránh thai Dụng cụ tránh thai đặt trong buồng tử cung, được làm 

bằng polyethlene.

Cái                 300               19,000 5,700,000                   

                     -   -                              

1 Bao đo huyết áp người lớn kèm quả bóp cao su 

có van điều chỉnh

Bao đo huyết áp có hệ thống bơm khí: vòng hơi được 

làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả 

bóp cao su có van điều chỉnh. Dùng cho người lớn

Cái                   10             143,000 1,430,000                   

2 Bao đo huyết áp trẻ em kèm quả bóp cao su có 

van điều chỉnh

Bao đo huyết áp có hệ thống bơm khí: vòng hơi được 

làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả 

bóp cao su có van điều chỉnh. Dùng cho trẻ em

Cái                   10             143,000 1,430,000                   

3 Bao vải và túi hơi huyết áp kế cơ Túi vải và có ruột làm bằng cao su dùng kèm theo máy 

đo huyết áp. 

Kích thước túi vải: dài 45cm x rộng 14cm

Cái                   10               99,000 990,000                      

4 Bo huyết áp Quả bo huyết áp kế cơ, chất liệu cao su mềm, dẻo, có 

độ đàn hồi co giãn, ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ

Cái                   20               22,000 440,000                      

5 Bóng đèn cực tím Bóng đèn cực tím UV có khả năng tiệt trùng,  loại 

90cm

Cái                     4             189,000 756,000                      

6 Bóng đèn hồng ngoại Bóng đèn hồng ngoại có công suất: 250W

Bóng đèn hồng ngoại có đuôi E27, sử dụng nguồn điện 

áp 220V

Cái                   15               75,000 1,125,000                   

7 Búa phản xạ gân xương Búa dùng thử phản xạ, tay cầm bằng chất liệu thép 

không rỉ, dài 19-20cm, đầu búa hình tam giá bằng cao 

su

Cái                     2             420,000 840,000                      

8 Chén inox y tế Chén y tế

- Chất liệu inox không gỉ

- Đường kính 9cm; cao 4 cm.

Cái                     4               33,000 132,000                      

Gói 2: Y dụng cụ và các Vật tư chỉnh hình
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật mời báo giá Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá Thành tiền

9 Đai cổ cứng các cỡ Đai cổ cứng gồm: 2 miếng mouse dày 13mm: 1 trước 

và 1 sau; có hình dáng ôm theo thân cổ

- Các cỡ

Cái                 150             113,500 17,025,000                 

10 Đai cổ mềm Làm từ mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa 

Velcro. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, 

hạn chế vận động.

Cái                 225               48,300 10,867,500                 

11 Đai cột sống thắt lưng các số Với hệ thống thanh nẹp hợp kim định hình được sắp 

xếp khoa học theo chiều dọc và phần thân được may 

bằng vải chun đặc biệt có độ bền và đàn hồi cao làm 

cho sản phẩm nhẹ, thoáng khí, đẹp, tạo ra cảm giác yên 

tâm và thoải mái cho người sử dụng.

Cái                 300               98,700 29,610,000                 

12 Đai Desault trái, phải, các cỡ Chất liệu bằng vải cotton

-Có khoá dán. Cố định, ổn định khớp vai.

-Có hình dáng ôm sát từ cầu vai xuống đến ngang ngực 

và ngang lưng phía sau

-Các cỡ 

Cái                 225             100,800 22,680,000                 

13 Đai xương đòn các cỡ Đai xương đòn làm từ đệm mút, vải cotton và băng 

nhám dính, thiết kế gần giống hình số 8 ôm quanh 

phần xương đòn và nách.

- Các cỡ

Cái                 375               35,750 13,406,250                 

14 Đinh Kirschner nhọn đường kính từ 1.0mm đến 

3.5mm

Đinh Kirschner

-Chất liệu: thép không gỉ

-Đường kính từ  1,0 mm đến 3,5 mm 

-Dài: 220mm-300mm

Cái                   60               77,000 4,620,000                   

15 Đồng hồ oxy Bao gồm

- 01 đồng hồ đo lượng oxy trong bình

- Cột đo lưu lượng khí oxy ra

- 01 bình tạo ẩm khí oxy

- Van an toàn

- Lưu lượng 1 -15L/phút 

Cái                   15             420,000 6,300,000                   

16 Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp longo

-Tiệt trùng, sử dụng 1 lần 

-Đường kính ngoài 32-34 mm, có 32-34 ghim, chiều 

cao ghim 3,8-4,2 mm, chiều rộng 3,7-4mm.

-Có khóa an toàn tự động.

-Bộ bao gồm: thân dụng cụ, bộ nong khâu rút, móc chỉ.

Cái                   20          4,935,000 98,700,000                 

17 Hộp chữ nhật inox dài 32cm, rộng 16cm, cao 

6cm

Hộp đựng thuốc, VTYT chống sốc.

- Chất liệu inox

- Dài 32cm, rộng 16cm, cao 6 cm. 


Cái                     5             187,500 937,500                      

18 Hộp inox tròn Kích thước 13cm x 15cm Hộp đựng gòn

- Chất liệu Inox

- Kích thước 13x15cm

Cái                     3               88,000 264,000                      
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19 Kéo cong cắt chỉ 12cm Kéo cong cắt chỉ

- Chất liệu thép không gỉ.

- Dài 12 cm.

Cái                     2               23,100 46,200                        

20 Kéo thẳng 20cm Kéo thẳng

- Chất liệu thép không gỉ.

- Dài 20 cm.

Cái                     2               48,300 96,600                        

21 Kẹp phẫu thuật chắp loại Oval, cỡ nhỏ, trung, lớn Kẹp bằng chất liệu thép không rỉ. Loại Oval, cỡ nhỏ, 

trung, lớn

Cái                     6             115,500 693,000                      

22 Kẹp phẫu thuật chắp loại Tròn các cỡ nhỏ, trung, 

lớn

Kẹp bằng chất liệu thép không rỉ. Loại tròn, cỡ nhỏ, 

trung, lớn

Cái                     6             115,500 693,000                      

23 Khay inox y tế lớn Khay bằng chất liệu inox chống rỉ sét, kích thước 

35cm x 50cm x 2-3cm

Cái                     2             220,000 440,000                      

24 Khay inox y tế nhỏ Khay bằng chất liệu inox chống rỉ sét, kích thước 

22cm x 32cm x 2-3cm

Cái                     4             110,000 440,000                      

25 Kim thông lệ đạo thẳng Kim thông lệ đạo inox số 23G; 26G Cái                   20             630,000 12,600,000                 

26 Máy chườm thảo dược hai dải nhiệt Máy chườm nóng, gồm thân máy, hai dải bó. Máy                     4          2,100,000 8,400,000                   

27 Máy đo đường huyết Khoảng đo: 10mg/dL-600mg/dL (0,6mmol/L - 33,3 

mmol/L). 

Thời gian đo: < 4 giây. 

Tự động tắt nguồn: trong 90 giây sau khi tiến hành đo, 

trong 15 giây sau khi rút que thử hoặc 5 giây tính từ 

màn hình kết quả đo gần nhất. 

Bộ nhớ: 720 kết quả kiểm tra cùng với ngày và giờ.

Có pin trong máy. 

Màn hình LCD

Cái                   10          1,155,000 11,550,000                 

28 Máy đo huyết áp cơ người lớn Máy đo huyết áp cơ cho người lớn

- Khoảng đo: từ 0 đến 300 mmHg 

- Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không 

(0). 

- Độ chính xác: ± 3mmHg 

- Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may 

viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van 

điều chỉnh.

Bộ                   10             525,000 5,250,000                   

29 Máy đo huyết áp cơ trẻ em Máy đo huyết áp cơ cho trẻ em

- Khoảng đo: từ 0 đến 300 mmHg 

- Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không 

(0). 

- Độ chính xác: ± 3mmHg 

- Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may 

viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van 

điều chỉnh.

Bộ                     5             630,000 3,150,000                   

30 Mũi khoan xương các cỡ Chất liệu: thép không gỉ

-Mũi khoan bén nhọn

-Đóng gói trong túi PE, tiệt trùng 

-Mũi khoan các cỡ

Cái                     6             210,000 1,260,000                   
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31 Nẹp cẳng tay vải các số Chức năng: Nẹp dùng để cố định chấn thương gãy 

xương bong gân cẳng tay, cổ tay và bàn tay. Sơ cấp 

cứu chấn thương xương, khớp, cân cơ vùng cẳng tay, 

cổ tay. Hỗ trợ cố định sau gãy đầu dưới xương quay, 

xương trụ, gãy potocol.

- Chất liệu: Nẹp hợp kim nhôm, vải cotton

- Cấu tạo: Sản phẩm được làm từ vật liệu tự dính, mút 

xốp, vải cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định 

hình và thanh nẹp đàn hồi, hệ thống khóa velcro (băng 

nhám dính) tạo nên tính cố định cho sản phẩm

- Kích cỡ: 5 kích cỡ tương ứng số đo vòng cổ tay: 12-

14cm, 14-16cm, 16-18cm, 18-20cm, 20-22cm.

-Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 


Cái                 750               52,500 39,375,000                 

32 Nẹp đùi gỗ người lớn Nẹp đùi bằng gỗ dùng cho các trường hợp gãy xương 

đùi. Dài 120cm, rộng 7cm, dày 8mm

Cái                 180               73,500 13,230,000                 

33 Nẹp nhôm cây (nẹp insullin) Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong 

một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng 

vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón 

tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và 

bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.

Cái                 150                 8,400 1,260,000                   

34 Nẹp vít xương đòn 5 lỗ Nẹp vít xương đòn 5 lỗ, phải, trái Cái                   20             740,000 14,800,000                 

35 Nẹp vít xương đòn 6 lỗ Nẹp vít xương đòn 6 lỗ, phải, trái Cái                   30             740,000 22,200,000                 

36 Nhiệt kế điện tử đo trán Nhiệt kế đo nhiệt độ bằng hồng ngoại. 

Màn hình LCD, có cảnh báo khi nhiệt độ quá 37,6 độ 

C. 

 Nhiệt độ đo được: 35-42
0
C

Cái                     5          1,260,000 6,300,000                   

37 Nhiệt kế thủy ngân Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ cơ thể tại 

miệng, nách hoặc hậu môn, được làm bằng thủy tinh 

trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân. 

Nhiệt độ đo được: 35-42
o
C

Cái                 150               37,800 5,670,000                   

38 Ống cắm pen Chất liệu inox dùng để cắm dụng cụ, kích thước 5cm x 

16cm

Cái                     2               73,500 147,000                      

39 Ống nghe tim phổi Ống nghe 2 mặt dùng để nghe tim, phổi khi khám bệnh. Cái                     5             168,000 840,000                      

40 Pen cong 15cm Pen cong

- Chất liệu thép không gỉ.

- Dài 15 cm.

Cái                     2               31,500 63,000                        

41 Thìa nạo chắp các cỡ Chất liệu thép không rỉ, các cỡ Cái                   10               63,000 630,000                      

42 Tua vít xương 2.5 Tua vít xương

-Chất liệu: thép không gỉ

-Đường kính 2.5mm, có ngàm giữ vít từ 1.5-4.5mm

-Được đúc từ một khối thép không ghép.

Cái                     4          1,470,000 5,880,000                   
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43 Tua vít xương 3.5 Tua vít xương

-Chất liệu: thép không gỉ

-Đường kính 2.5mm, có ngàm giữ vít từ 1.5-4.5mm

-Được đúc từ một khối thép không ghép.

Cái                     4          1,470,000 5,880,000                   

44 Van huyết áp kế cơ Phụ kiện thay thế trong máy huyết áp cơ Cái                   20               21,000 420,000                      

45 Vành mi các cỡ nhỏ, trung, lớn Chất liệu thép không rỉ, cỡ nhỏ, trung, lớn Cái                   10             105,000 1,050,000                   

46 Vít xương 16mm x 3.5 Vít xương 16mm x 3.5 Cái                   60               94,500 5,670,000                   

47 Vít xương 18mm x 3.5 Vít xương 18mm x 3.5 Cái                   60               94,500 5,670,000                   

Tổng cộng: 148 khoản 2,939,084,025            


